
TRƯỜNG TH GIANG BIÊN 

HỌC KÌ II LỊCH BÁO GIẢNG – KHỐI 4 

TUẦN HỌC THỨ 21 (Từ ngày 02/02/2026 - Đến ngày 06/02/2026) 

Thứ/ngày/buổi Tiết 
Tiết 

PPCT 
Môn học Tên bài giảng Đồ dùng 

2 
 

02/02 

B
U

Ổ
I 

S
Á

N
G

 1 61 HĐTN SHDC: Khoẻ thể chất, mạnh tinh thần  

2  Tiếng Anh Getting around – Lesson 3.3  

3 141 Tiếng Việt Đọc: Tờ báo tường của tôi MC 

4 142 Tiếng Việt LTVC: Luyện tập về chủ ngữ Bảng phụ 

B
U

Ổ
I 

C
H

IỀ
U

 

5 101 Toán Tính chất phân phối của phép nhân với phép cộng (T2) MC 

6  Rèn kĩ năng Hoàn thành bài MC 

7  GDTC Ôn bật nhảy chụm 2 chân- Trò chơi “Nhảy vòng tiếp sức”  

3 
 

03/02 

B
U

Ổ
I 

S
Á

N
G

 1 143 Tiếng Việt 
Viết: Viết đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc về một nhân vật 

trong văn học 
MC 

2 102 Toán Tính chất phân phối của phép nhân với phép cộng (T3) Bảng phụ 

3  Tiếng Anh Getting around – Lesson 4.1  

4  Song ngữ Toán song ngữ  

B
U

Ổ
I 

C
H

IỀ
U

 

5 21 Đạo đức Thiết lập quan hệ bạn bè (T1) MC 

6 41 Khoa học Nấm ăn và nấm trong chế biến thực phẩm (T1) Tranh ảnh 

7     

4 
 

04/02 

B
U

Ổ
I 

S
Á

N
G

 1 144 Tiếng Việt Đọc: Tiếng ru (T1) MC 

2 103 Toán Nhân với số có hai chữ số (T1) Bảng phụ 

3  Tiếng Anh Getting around – Lesson 4.2  

4  Âm nhạc Nghe nhạc: Không gian xanh. Ôn bài hát: Hạt mưa kể chuyện  

B
U

Ổ
I 

C
H

IỀ
U

 

5  Tiếng Anh Getting around – Lesson 4.3  

6 145 Tiếng Việt Đọc: Tiếng ru (T2) MC 

7     

5 
 

05/02 

B
U

Ổ
I 

S
Á

N
G

 1 146 Tiếng Việt 
Viết: Trả bài viết đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc về một 

nhân vật trong văn học 
MC 

2 104 Toán Nhân với số có hai chữ số (T2) Bảng phụ 

3  Tin học Dấu đầu dòng trong trang chiếu  

4 41 LS&ĐL Dân cư, hoạt động sản xuất ở vùng BTB và NTB (T2) Tranh ảnh 

B
U

Ổ
I 

C
H

IỀ
U

 

5  Song ngữ Khoa song ngữ  

6 62 HĐTN HĐGDTCĐ: Hành vi xâm hại trẻ em MC 

7  GDTC Bật nhảy tách chân- Trò chơi “Nhảy vòng tiếp sức”  

6 
 

06/02 

B
U

Ổ
I 

S
Á

N
G

 1 147 Tiếng Việt Nói và nghe: Kể chuyện Bài học quý Bảng phụ 

2 105 Toán Nhân với số có hai chữ số (T3) Bảng phụ 

3 21 Công nghệ Giới thiệu bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật (T1) MC 

4  Mĩ thuật Nhân vật với trang phục dân tộc (T1)  

B
U

Ổ
I 

C
H

IỀ
U

 

5 42 Khoa học Nấm ăn và nấm trong chế biến thực phẩm (T2) Tranh ảnh 

6 42 LS&ĐL Dân cư, hoạt động sản xuất ở vùng BTB và NTB (T3) Tranh ảnh 

7 63 HĐTN SHTCĐ: Nhận diện nguy cơ xâm hại trẻ em Tư liệu 

                                                                                                         Số lượt sử dụng ĐD: 21 

 

KIỂM TRA NHẬN XÉT 
 

Việt Hưng, ngày 27 tháng 01 năm 2026 

KHỐI TRƯỞNG 

 

 

 



 

TRƯỜNG TH GIANG BIÊN 

HỌC KÌ II LỊCH BÁO GIẢNG – KHỐI 4 

TUẦN HỌC THỨ 22 (Từ ngày 09/02/2026 - Đến ngày 13/02/2026) 

Thứ/ngày/buổi Tiết 
Tiết 

PPCT 
Môn học Tên bài giảng Đồ dùng 

2 
 

09/02 

B
U

Ổ
I 

S
Á

N
G

 1 64 HĐTN SHDC: Sống an toàn - lành mạnh  

2  Tiếng Anh Getting around – Review & Practice 1  

3 148 Tiếng Việt Đọc: Con muốn làm một cái cây MC 

4 149 Tiếng Việt LTVC: Luyện tập về vị ngữ Bảng phụ 

B
U

Ổ
I 

C
H

IỀ
U

 

5 106 Toán Chia cho số có hai chữ số (T1) MC 

6  Rèn kĩ năng Hoàn thành bài MC 

7  GDTC Bật nhảy tách chân- Trò chơi “Nhảy vòng tiếp sức”  

3 
 

10/02 

B
U

Ổ
I 

S
Á

N
G

 1 150 Tiếng Việt Viết: Tìm hiểu cách viết hướng dẫn sử dụng một sản phẩm MC 

2 107 Toán Chia cho số có hai chữ số (T2) Bảng phụ 

3  Tiếng Anh Getting around – Review & Practice 2  

4  Song ngữ Toán song ngữ  

B
U

Ổ
I 

C
H

IỀ
U

 

5 22 Đạo đức Thiết lập quan hệ bạn bè (T2) MC 

6 43 Khoa học Nấm gây hỏng thực phẩm và nấm độc (T1) Tranh ảnh 

7     

4 
 

11/02 

B
U

Ổ
I 

S
Á

N
G

 1 151 Tiếng Việt Đọc: Trên khóm tre đầu ngõ (T1) MC 

2 108 Toán Chia cho số có hai chữ số (T3) Bảng phụ 

3  Tiếng Anh Describing people – Lesson 1.1  

4  Âm nhạc Tổ chức hoạt động Vận dụng – Sáng tạo  

B
U

Ổ
I 

C
H

IỀ
U

 

5  Tiếng Anh Describing people – Lesson 1.2  

6 152 Tiếng Việt Đọc: Trên khóm tre đầu ngõ (T2) MC 

7     

5 
 

12/02 

B
U

Ổ
I 

S
Á

N
G

 1 153 Tiếng Việt Viết: Viết hướng dẫn sử dụng một sản phẩm MC 

2 109 Toán Thực hành và trải nghiệm ước lượng trong tính toán Bảng phụ 

3  Tin học Định dạng văn bản trong trang chiếu  

4 43 LS&ĐL 
Dân cư, hoạt động sản xuất ở vùng Bắc Trung Bộ và Nam 

Trung Bộ (T4) 
Tranh ảnh 

B
U

Ổ
I 

C
H

IỀ
U

 

5  Song ngữ Khoa song ngữ  

6 65 HĐTN HĐGDTCĐ: Hành vi xâm hại thân thể MC 

7  GDTC Ôn bật nhảy tách chân- Trò chơi “Nhảy vòng tiếp sức”  

6 
 

13/02 

B
U

Ổ
I 

S
Á

N
G

 1 154 Tiếng Việt Đọc mở rộng Bảng phụ 

2 110 Toán Tìm số trung bình cộng (T1) Bảng phụ 

3 22 Công nghệ Giới thiệu bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật (T2) MC 

4  Mĩ thuật Nhân vật với trang phục dân tộc (T2)  

B
U

Ổ
I 

C
H

IỀ
U

 

5 44 Khoa học Nấm gây hỏng thực phẩm và nấm độc (T2) Tranh ảnh 

6 44 LS&ĐL 
Một số nét văn hóa và truyền thống yêu nước, cách mạng của 

người dân ở vùng Bắc Trung Bộ và Nam Trung Bộ (T1) 
Tranh ảnh 

7 66 HĐTN SHTCĐ: Phòng tránh bị xâm hại Tư liệu 

                                                                                                         Số lượt sử dụng ĐD: 21 

 

KIỂM TRA NHẬN XÉT 
 

Việt Hưng, ngày 27 tháng 01 năm 2026 

KHỐI TRƯỞNG 

 

 



 


